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	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH THÁI NGUYÊN



	
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



	Số:       3884/QĐ-UBND
	
	Thái Nguyên, ngày    15       tháng 12 năm 2017

	QUYẾT ĐỊNH



	Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính 

thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên


	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015;

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD ngày 03/4/2008 của Bộ Xây dựng về việc ban hành: "Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng";
Căn cứ Quyết định số 22/2013/QĐ-UBND ngày 15/10/2013 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định áp dụng một số tiêu chuẩn quy hoạch giao thông, đất cây xanh, đất công cộng tối thiểu trong công tác quy hoạch, xây dựng phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 20/11/2015 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc ban hành Quy định về tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định: Số 2149/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020; Quyết định số 1211/QĐ-UBND ngày 17/6/2014 về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;

Căn cứ Quyết định: Số 3270/QĐ-UBND ngày 23/12/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hồng Vũ, phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên; số 2056/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của UBND tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Hồng Vũ phường Thắng Lợi, thị xã Sông Công, tỉnh Thái Nguyên;
Xét đề nghị của UBND thành phố Sông Công tại Tờ trình số 1786/TTr-UBND ngày 21/11/2017; của Sở Xây dựng Thái Nguyên tại Tờ trình số 2984/TTr-SXD ngày 07/12/2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Vũ - phần diện tích 27,3ha) với những nội dung chính như sau:
I. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết Khu trung tâm hành chính thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên (trên cơ sở điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết Khu đô thị Hồng Vũ - phần diện tích 27,3ha).

II. Địa điểm và ranh giới lập quy hoạch:
1. Địa điểm lập quy hoạch: Phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên.

2. Ranh giới lập quy hoạch:

Khu đất quy hoạch thuộc phường Thắng Lợi, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên, có ranh giới cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp đường Thắng Lợi và khu dân cư hiện có.

- Phía Nam giáp với Khu đô thị Hồng Vũ, phần diện tích 24,4ha.

- Phía Đông giáp với đường Cách mạng Tháng 8.

- Phía Tây giáp với khu dân cư hiện có.
III. Quy mô nghiên cứu quy hoạch:

- Diện tích quy hoạch: 272.956m2 (27,3ha).

- Diện tích lập điều chỉnh quy hoạch: 204.574m2 (20,4ha).

- Quy mô dân số khoảng 2.500 người.
IV. Tính chất:

Là khu trung tâm hành chính của thành phố Sông Công, kết hợp khu dân cư có hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đảm bảo kết nối đồng bộ, hoàn chỉnh.
V. Phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất và bố cục không gian kiến trúc cảnh quan:

1. Phân khu chức năng:

Khu vực quy hoạch được phân khu chức năng sử dụng đất như sau:

- Đất ở (gồm đất ở quy hoạch mới và đất ở giữ lại theo hiện trạng).

- Đất cơ quan hành chính.

- Đất công cộng và dịch vụ.

- Đất giao thông, cây xanh, hạ tầng kỹ thuật.
2. Quy hoạch sử dụng đất:

Bảng cơ cấu sử dụng đất sau khi điều chỉnh:
	STT
	Chức năng sử dụng đất
	Ký hiệu
	Diện tích (m2)
	Tỉ lệ

(%)

	I
	Đất ở
	
	50.629,5
	18,5

	1
	Đất ở mới
	LK
	40.939,1
	15,0

	2
	Đất ở hiện có
	OCH
	9.690,4
	3,5

	II
	Đất công trình công cộng
	
	8.138,1
	3,0

	1
	Nhà văn hóa
	NVH
	2.254,5
	0,8

	2
	Công trình công cộng
	CC
	5.883,6
	2,2

	III
	Đất cơ quan
	CQ
	40.875,8
	15,0

	IV
	Đất trường học
	TH
	10.070,2
	3,7

	V
	Đất cây xanh tập trung, thể dục thể thao
	
	91.062,2
	33,3

	1
	Cây xanh công viên
	CX
	19.992,1
	7,3

	2
	Thể dục thể thao
	TDTT
	71.070,1
	26,0

	VI
	Đất hạ tầng kỹ thuật
	
	72.180,9
	26,5

	1
	Hành lang kỹ thuật
	HL
	2.390,1
	0,9

	2
	Đất giao thông
	
	69.790,8
	25,6

	
	TỔNG
	
	272.956,7
	100,0


3. Quy hoạch không gian kiến trúc cảnh quan:

Điểm nhấn quy hoạch kiến trúc toàn khu quy hoạch là trục đường Trần Phú dẫn từ đường Cách mạng Tháng 8 tới đường 30/4 đi qua khu Trung tâm hành chính của thành phố. Dọc theo tuyến đường là tổ hợp công trình cơ quan hành chính, nhà văn hóa, sân vận động và Công viên Hòa Bình. Các trục đường với các dãy nhà ở liền kề có hình thức kiến trúc hiện đại làm nổi bật khu vực sống mới văn minh, hiện đại. Không gian kiến trúc các khu nhà ở được tổ chức theo các cụm và phân bố theo các tuyến giao thông của khu vực.
VI. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:

1. Quy hoạch giao thông:
1.1. Quy hoạch đường giao thông:

- Mặt cắt 1-1: Chiều rộng lộ giới đường 31m; lòng đường rộng 9x2=18m; dải phân cách giữa rộng 3m; vỉa hè rộng 2x5=10m.

- Mặt cắt 2-2: Chiều rộng lộ giới đường 24m; lòng đường rộng 6x2=12m; dải phân cách giữa rộng 2m; vỉa hè rộng 2x5=10m.

- Mặt cắt 3-3: Chiều rộng lộ giới đường 22m; lòng đường rộng 6x2=12m; dải phân cách giữa rộng 2m; vỉa hè rộng 2x4=8m.

- Mặt cắt 4-4: Chiều rộng lộ giới đường 20m; lòng đường rộng 6x2=12m; dải phân cách giữa rộng 1m; vỉa hè rộng 2x3,5=7m.

- Mặt cắt 5-5: Chiều rộng lộ giới đường 15,5m; lòng đường rộng 7,5m; vỉa hè rộng 2x4=8m.

- Mặt cắt 6-6: Chiều rộng lộ giới đường 20m; lòng đường rộng 8m; vỉa hè rộng 2x6=12m.

- Mặt cắt 7-7: Chiều rộng lộ giới đường 13,5m; lòng đường rộng 7,5m; vỉa hè rộng 2x3=6m.

- Mặt cắt 8-8: Chiều rộng lộ giới đường 24,5m; lòng đường rộng 10,5m; vỉa hè rộng 2x7=14m.

- Mặt cắt 9-9: Chiều rộng lộ giới đường 12m; lòng đường rộng 6m; vỉa hè rộng 2x3=6m.

- Mặt cắt 10-10: Chiều rộng lộ giới đường 9m; lòng đường rộng 5m; vỉa hè rộng 2x2=4m.

1.2. Các thông số kỹ thuật cơ bản của đường giao thông:

Bán kính bó vỉa: R = 8-15m; độ dốc ngang mặt đường: in = 2%; độ dốc ngang vỉa hè: ih = 1,5%.
1.3. Chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ:

- Chỉ giới xây dựng được xác định cho các tuyến đường nội bộ: Chỉ giới xây dựng công trình cao tầng xây mới tối thiểu ≥ 5m; chỉ giới xây dựng công trình thấp tầng xây mới là 0-3m, ngoài ra còn phải tuân thủ quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế ngành cho từng loại công trình. Đối với các tuyến đường dạo trong công viên được xác định theo khoảng cách giữa hai công trình, theo quy chuẩn xây dựng Việt Nam và các quy định khác có liên quan.

- Chi tiết về chỉ giới xây dựng, chỉ giới đường đỏ được quy định tại bản vẽ quy hoạch giao thông.
2. Quy hoạch san nền:

- Dùng phương pháp đường đồng mức thiết kế để tạo mặt phẳng thiết kế, xây dựng cốt khống chế chiều cao cho các vị trí giao nhau của đường giao thông. Độ dốc san nền đảm bảo cho việc thoát nước mặt, độ dốc san nền trong các lô xây dựng công trình là 1%, tại những vị trí khu đất cây xanh khoảng 4%. Tôn trọng địa hình hiện trạng và không can thiệp gây xáo trộn và mất ổn định địa hình, địa chất tại các khu vực có dân cư hiện hữu.

- Cao độ san nền chi tiết được thiết kế bằng cao độ vỉa hè, hướng dốc về phía tất cả các đường bao quanh để đảm bảo thoát nước trên diện rộng và không tập trung nước cục bộ, tận dụng tất cả các hướng thoát nước.

- Vật liệu san nền: Sử dụng đất gò, đồi tại chỗ và các mô đất ở các khu vực lân cận, hệ số đầm chặt K=0,9.
3. Quy hoạch thoát nước mưa:

Thiết kế xây dựng hệ thống thoát nước mưa đi riêng hệ thống thoát nước thải. Các tuyến cống thoát nước mưa là cống tự chảy, được bố trí trên cơ sở tận dụng tối đa độ dốc của địa hình.
4. Quy hoạch cấp nước:

- Nguồn cấp nước: Sử dụng nguồn cấp nước máy chung của thành phố trên cơ sở tuyến ống hiện hữu D400 trên đường Cách mạng Tháng 8.

- Mạng cấp nước khu vực gồm mạng cấp nước chính DN110-DN160 và mạng cấp nước phân phối được thiết kế mạng cành cây đường kính DN50-DN75 sử dụng ống nhựa HDPE. Đường ống cấp nước được chôn dưới vỉa hè dọc theo các tuyến đường, độ sâu chôn ống tối thiểu cách mặt đất 0,5m khi ở trên hè và 0,7m khi đi qua đường tính từ đỉnh ống đến mặt đất và chôn dọc theo hành lang kỹ thuật sau nhà với chiều sâu chôn ống tối thiểu 0,3m.

- Hệ thống cấp nước chữa cháy dựa vào các tuyến ống chính bố trí trụ cứu hỏa với bán kính phục vụ 150m.
5. Quy hoạch cấp điện:

- Bố trí 05 trạm biến áp cho toàn bộ khu quy hoạch. Các tòa nhà, khu vực nhà vườn, biệt thự, trường học, nhà trẻ, chiếu sáng đường giao thông sử dụng điện từ trạm biến áp công cộng.
- Chiếu sáng cho hệ thống đường giao thông nội bộ: Hệ thống chiếu sáng vận hành theo chế độ tiết kiệm điện. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng được điều khiển theo nguyên lý bán tự động thông qua rơ le thời gian và công tắc đặt trong tủ chiếu sáng cho tuyến. Hệ thống chiếu sáng dùng đèn 150W, có chóa và cần đèn trên cột thép côn liền.

- Nguồn sáng: Dùng đèn natri cao áp để chiếu sáng đường giao thông, đèn sân vườn dùng bóng compact để chiếu sáng trang trí.

- Đèn chiếu sáng đường giao thông trục chính được bố trí so le 2 bên vỉa hè đường, dùng cột thép mạ kẽm nhúng nóng cần đơn cao 8m, lắp bóng natri cao áp 220V/250W. Khoảng cột trung bình 30m-40m. Các đường khác đèn chiếu sáng được bố trí trên vỉa hè một bên đường, cột đèn bằng thép mạ kẽm nhúng nóng cao 10m cần đơn, lắp 1 bóng cao áp 220V/250W, khoảng cột trung bình 30-40m.

- Nguồn điện: Nguồn chiếu sáng cho đèn được lấy từ các lộ ra hạ áp của trạm biến áp gần nhất.
- Đường dây chiếu sáng dùng cáp cách điện Cu/XLPE/PVC/SWA/PVC 0,6/1kV chôn ngầm dưới đất. Đoạn đi dọc theo vỉa hè cáp được chôn trực tiếp dưới đất ở độ sâu 0,8m; đoạn đi qua đường, cáp được luồn trong ống nhựa HDPE bảo vệ đi ở độ sâu 1m.

- Các yêu cầu về cấp điện và chống sét cho công trình: Hệ thống cấp điện phải tuân thủ theo quy hoạch và quy định chuyên ngành. Khi đấu nối cấp điện phải được sự thỏa thuận của các cơ quan quản lý chuyên ngành.
6. Thông tin liên lạc:

- Xây dựng một tổng đài tại trung tâm khu quy hoạch đảm bảo yêu cầu phát triển hệ thống thông tin liên lạc cũng như tạo điều kiện mở rộng các loại hình dịch vụ như truyền hình cáp, internet băng thông rộng.

- Hệ thống mạng thông tin và các dịch vụ của khu quy hoạch được đấu nối với mạng lưới thông tin chung của toàn tỉnh.

- Toàn bộ hệ thống cáp thông tin liên lạc cho các khu vực quy hoạch được bố trí trong các hào kỹ thuật xây dựng dọc theo hành lang các tuyến giao thông chính trong toàn khu.
7. Quy hoạch thoát nước thải và vệ sinh môi trường:

7.1. Quy hoạch thoát nước thải:

- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước mưa.

- Dùng cống thoát nước tự chảy UPVC: D300mm. BTCT M250#: D400mm đến D500mm.

- Để tiện cho việc thu gom nước thải, các tuyến cống thoát nước thải sẽ được bố trí dọc theo các tuyến đường. Xây dựng hệ thống hố ga thoát nước tại những vị trí chuyển hướng thoát nước, thay đổi đường kính cống và để thuận lợi cho công tác quản lý, thau rửa. Để tiện cho việc đấu nối, các hố ga được bố trí với khoảng cách trung bình 20 - 30m/ga.
7.2. Vệ sinh môi trường:

- Các phương thức thu gom rác thải, phân loại rác thải như sau : 

+ Khu vực công cộng, trục đường khu vực, đường nhánh, vườn hoa, khu cây xanh sẽ đặt các thùng rác nhỏ ở những vị trí thuận tiện với khoảng cách 100m/1 thùng.

+ Đối với các trung tâm thương mại, dịch vụ, các công trình công cộng, ngoài việc đặt các thùng rác công cộng cần bố trí các nhà vệ sinh công cộng cho khách vãng lai.
+ Đối với các khu nhà ở cao tầng cần xây dựng hệ thống thu gom rác từ trên cao xuống bể rác cho từng đơn nguyên, kinh phí xây dựng các bể rác sẽ được tính trong kinh phí xây dựng công trình.

+ Đối với khu vực xây dựng nhà ở thấp tầng có thể thu gom rác theo các phương thức: Đặt các thùng rác tại các khu vực đất trống, xe ô tô có thể ra vào vận chuyển đi với bán kính phục vụ không quá 100m để thuận tiện cho người dân tự mang rác ra đổ. Xe chở rác của Công ty Môi trường đô thị thu gom theo giờ cố định, các hộ dân trực tiếp đổ rác vào xe.
- Rác của các công trình công cộng và các cơ quan được thu gom vận chuyển đi thông qua hợp đồng trực tiếp với Công ty Môi trường đô thị. 

- Trong khu quy hoạch có dự kiến một số vị trí tập kết rác thuận tiện cho xe chuyên dụng vận chuyển rác đến bãi rác của thành phố.
VII. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Được ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt.

Điều 2. UBND thành phố Sông Công và các cơ quan liên quan tổ chức công bố quy hoạch phổ biến rộng rãi trong nhân dân; quản lý xây dựng trong khu vực theo quy hoạch và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo; tổ chức, quản lý việc thực hiện các dự án thành phần trong khu vực theo quy hoạch được duyệt và theo các quy định hiện hành.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kho bạc Nhà nước Thái Nguyên, Chủ tịch UBND thành phố Sông Công và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);

- PCT UBND tỉnh Đoàn Văn Tuấn;

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh: Đ/c Vịnh;

- Lưu: VT, QHXD(02b), TH.
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